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               DỰ THẢO
    TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy về Kiểm lâm
và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục quy định và xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và địa phương; trên cơ sở các ý kiến tham gia Bộ đã tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ xem xét, ban hành với những nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Căn cứ pháp lý
Luật Lâm nghiệp giao Chính phủ quy định chi tiết các điều về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, gồm:

- Khoản 3 Điều 104: Quy định chi tiết về nhiệm vụ của Kiểm lâm

- Khoản 4 Điều 105: Quy định chi tiết về hệ thống tổ chức Kiểm lâm


- Khoản 3 Điều 106: Quy định chi tiết về trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách của Kiểm lâm.


- Khoản 4 Điều 41: Quy định chi tiết lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
2. Căn cứ thực tiễn

2.1. Đối với Kiểm lâm:


Năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm (sau đây viết tắt là Nghị định 119/2006/NĐ-CP). Sau hơn gần 12 năm thực hiện Nghị định số 119/2006/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới tổ chức và hoạt động Kiểm lâm, đã đạt được những kết quả tích cực sau:

- Hệ thống tổ chức Kiểm lâm đã ổn định từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện; trước khi thực hiện Nghị định số 119/2006/NĐ-CP mới có 60/64 tỉnh, thành phố thành lập Chi cục Kiểm lâm; trong đó, có 44 tỉnh Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có 16 tỉnh Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 4 tỉnh chưa thành lập Chi cục Kiểm lâm. Đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã được thành lập ở tất cả 63/63 tỉnh, thành phố, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lực lượng Kiểm lâm đã có những bước chuyển biến tích cực để phù hợp với cơ chế quản lý mới; từ năm 2015 ở các địa phương hầu hết Kiểm lâm cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về lâm nghiệp trên địa bàn góp phần giảm đầu mối về bộ máy tổ chức trong ngành lâm nghiệp;
- Kiểm lâm đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý bảo vệ rừng từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tổ chức thực hiện nhiều giải pháp về bảo vệ và phát triển rừng, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng đã giảm so những năm trước đây, góp phần nâng độ che phủ rừng từ 37,7% (năm 2006) lên 41,45 % (năm 2017); trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng của chính quyền cơ sở và ý thức của toàn xã hội trong công tác bảo vệ rừng từng bước được nâng nên.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế sau: 
 
- Tổ chức Kiểm lâm còn thiếu thống nhất, nhiều nơi trên cùng một địa bàn còn nhiều tổ chức Kiểm lâm; trong đó Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có nơi thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nơi thuộc Chi cục Kiểm lâm; dẫn đến thiếu thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết chế độ, chính sách cho công chức, viên chức Kiểm lâm...

- Cơ cấu bộ máy tổ chức Kiểm lâm từ trung ương đến địa phương chưa thống nhất từ tên gọi cũng như số lượng các phòng; tuy nhiều tỉnh có chung những điều kiện như nhau nhưng có tỉnh thành lập 5 phòng, có tỉnh thành lập 4 hoặc 3, 2 phòng.

- Việc áp dụng Nghị định số 119/2006/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ của Kiểm lâm không được các địa phương thực hiện thống nhất, dẫn đến khó khăn trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ đạo, điều hành chung. 

- Việc quy định định mức biên chế bình quân toàn quốc cứ 1.000 ha rừng (Nghị định 119/2006/NĐ-CP) và 500 ha rừng đặc dụng (Nghị định 117/2010/NĐ-CP) có 01 biên chế công chức Kiểm lâm có cơ sở để các địa phương bố trí biên chế công chức Kiểm lâm. Tuy nhiên, thực tiễn lại không phù hợp đối với những tỉnh có ít rừng hoặc không có rừng vẫn phải thành lập tổ chức Kiểm lâm để quản lý các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, quản lý gây nuôi động vật hoang dã và thực hiện các nhiệm vụ về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn, trong khi đó có những nơi là trọng điểm về phá rừng cần số lượng Kiểm lâm lớn hơn. 

- Kiểm lâm có thẩm quyền điều tra, khởi tố hình sự, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản; tuy nhiên, các tổ chức Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ lại nằm trong đơn vị sự nghiệp là các Ban quản lý rừng, là viên chức Kiểm lâm dẫn đến khó khăn,  bất cập trong các hoạt động thực thi pháp luật theo thẩm quyền.

- Còn bất cập giữa công chức và viên chức, trong đó, viên chức chiếm 28% tổng biên chế; kiểm lâm làm việc tại các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cần một số vị trí là biên chế công chức để thực thi công vụ nhưng hầu hết vẫn là viên chức (duy nhất chỉ có Giám đốc Ban quản lý kiêm Hạt trưởng là công chức)
Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, quy định: "Kiểm lâm là tổ chức có chức năng quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng"; theo đó, nhiệm vụ của Kiểm lâm cần thiết sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

2.2. Đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng:
Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg); nhằm cụ thể hóa Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, khẳng định vị trí pháp lý, thống nhất về mô hình tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách để đáp ứng yêu cầu bảo vệ rừng của chủ rừng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ rừng.
Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg, đã có 528 chủ rừng tổ chức được lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách với 6.791 người (trong đó: có 91 Ban quản lý rừng đặc dụng/415 người; 182 Ban quản lý rừng phòng hộ/2.529 người; 246 doanh nghiệp/3.460 người; 9 tổ chức khác/282 người). Hiện vẫn còn 257 chủ rừng chưa tổ chức được lực lượng bảo vệ rừng của mình (16 Ban quản lý rừng đặc dụng, 44 Ban quản lý rừng phòng hộ, 135 doanh nghiệp, 62 tổ chức khác).
Mặc dù nhiều chủ rừng đã tổ chức được lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, tuy nhiên tính ổn định của lực lượng này chưa cao, không thu hút được người lao động do chế độ, chính sách đãi ngộ thấp, khi phải làm việc trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không quy định chế độ, chính sách đãi ngộ cho lực lượng này để thu hút nguồn lực lao động; do vậy cần cụ thể hóa tại Nghị định của Chính phủ theo khoản 4 Điều 41 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 giao Chính phủ quy định chi tiết lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
Để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật, kế thừa những nội dung tích cực, phù hợp thực tiễn, khắc phục những tồn tại, bất cập; sửa đổi, bổ sung những quy định mới phù hợp với Luật Lâm nghiệp, phù hợp với thực tiễn thì cần thiết xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, thay thế Nghị định 119/2006/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm và Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG

1. Cụ thể hóa các quy định Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 giao cho Chính phủ quy định chi tiết một số điều về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước; phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

2. Kế thừa những quy định đã được áp dụng hiệu quả trên thực tiễn; gắn với cải cách hành chính, không phát sinh tổ chức mới, giảm biên chế; giữ ổn định về tổ chức, nhiệm vụ, không gây xáo trộn làm ảnh hướng tới công tác bảo vệ rừng.

3. Tăng cường xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng; nâng cao trách nhiệm, khuyến khích các chủ rừng tự chủ nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động bảo vệ rừng; nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển lâm nghiệp bền vững.   
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 5288/QĐ-BNN-TCLN ngày 19 tháng 12 năm 2017 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng các Nghị định thi hành Luật Lâm nghiệp.
Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã thực hiện soạn thảo Nghị định theo đúng trình tự quy định; tiến hành khảo sát thực tế tại một số địa phương..., tổ chức hội thảo..., công khai dự thảo Nghị định trên Website, lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của các địa phương trong toàn quốc và các bộ, ngành có liên quan...
 Về cơ bản, các ý kiến tham gia đã thống nhất về sự cần thiết phải ban hành và các nội dung của dự thảo Nghị định. Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến tham gia, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện bản dự thảo Nghị định. 
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Chương I: Quy định chung 
Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


- Phạm vi điều chỉnh quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, điều kiện bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm; Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.


- Áp dụng đối với Cơ quan Kiểm lâm, công chức Kiểm lâm; Chủ rừng, Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng; cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. 
2. Chương II: Kiểm lâm
2.1. Mục 1: Về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm
- Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm phù hợp với 3 chức năng chính được quy định tại Điều 103 Luật Lâm nghiệp là: Quản lý, bảo vệ rừng; bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; là lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng; cụ thể hóa các nhiệm vụ được quy định tại Điều 104 Luật Lâm nghiệp;


- Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, Hạt Kiểm lâm cấp huyện thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về lâm nghiệp trên địa bàn, bao gồm các nhiệm vụ về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, quản lý chế biến và thị trường lâm sản tại địa phương;

- Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng.


2.2. Mục 2: Về tổ chức Kiểm lâm


- Về hệ thống tổ chức Kiểm lâm cơ bản giữ ổn định như quy định tại Nghị định 119/2006/NĐ-CP:

+ Ở trung ương: Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.


+ Ở cấp tỉnh: Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


+ Ở cấp huyện (nếu đáp ứng đủ tiêu chí) thành lập Hạt Kiểm lâm huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm


+ Ở các khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ (nếu đáp ứng đủ tiêu chí)   thành lập Hạt Kiểm lâm

Điểm mới về tổ chức Kiểm lâm so với Nghị định 119/2006/NĐ-CP là: đối với các Vườn Quốc gia, Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm sẽ thuộc Cục Kiểm lâm hoặc Chi cục Kiểm lâm quản lý.

- Về Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng:

 
+ Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng ở trung ương là Chi cục Kiểm lâm vùng; 


+ Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương là Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Về tiêu chí thành lập Hạt Kiểm lâm

+ Kế thừa Nghị định 119/2006/NĐ-CP, theo đó Hạt Kiểm lâm được thành lập ở những huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có diện tích rừng từ 3.000 (ba ngàn) héc ta rừng trở lên; những địa phương do yêu cầu về quản lý chế biến, thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn do UBND cấp tỉnh quyết định.


+ Đối với Vườn Quốc gia có diện tích từ 7.000 (bảy nghìn) héc-ta trở lên; Khu dự trữ thiên nhiên, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh có diện tích từ 15.000 (mười năm nghìn) héc-ta trở lên; Khu rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển có diện tích từ 20.000 (hai mươi nghìn) héc-ta trở lên.

- Về cơ cấu tổ chức Kiểm lâm: Quy định các lĩnh vực thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa thống nhất chung, vừa mở để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương;
2.3. Mục 3:  Điều kiện bảo đảm hoạt động và chế độ chính sách đối với Kiểm lâm

- Về công chức, viên chức Kiểm lâm: Xác định Kiểm lâm có cả công chức, viên chức để phù hợp với thực tiễn hiện nay; phù hợp với chủ trương, yêu cầu cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, biên chế;

- Về trang phục Kiểm lâm: kế thừa Nghị định 119/2006/NĐ-CP; bổ sung quần áo đi hiện trường để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về thực hiện nhiệm vụ của Kiểm lâm;
- Về trang bị và điều kiện bảo đảm hoạt động: quy định cụ thể phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng của Kiểm lâm rõ hơn Nghị định 119/2006/NĐ-CP; như: thiết bị thu ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám, phương tiện bay siêu nhẹ giám sát trên không; thiết bị quan trắc; máy ghi âm, ghi hình lưu giữ chứng cứ; phần mềm chuyên dùng; trang thiết bị bảo hộ chuyên dụng về chữa cháy...;
- Về chế độ, chính sách: thực hiện theo khoản 2 Điều 106 của Luật Lâm nghiệp và kế thừa Nghị định 119/2006/NĐ-CP.
3. Chương III: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

- Đây là chương mới so với Nghị định 119/2006/NĐ-CP; kế thừa, bổ sung Quyết định 44/2016/QĐ-TTg; chương này có 4 điều quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động; tiêu chuẩn; nhiệm vụ, quyền hạn; điều kiện đảm bảo hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
- Quy định rõ thêm đối tượng của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, gồm: viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, người ký hợp đồng bảo vệ rừng với chủ rừng.


- Quy định bổ sung phụ cấp ưu đãi nghề cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
4. Chương IV: Tổ chức thực hiện
Quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan và trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
5. Chương V: Điều khoản thi hành

Bổ sung điều chuyển tiếp, quy định các tổ chức Kiểm lâm không đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định này nhưng đã có Quyết định thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì vẫn được tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật.
V. KẾT CẤU DỰ THẢO NGHỊ  ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 5 chương với 24 điều, cụ thể như sau:

Chương I: Quy định chung: có 2 điều (từ Điều 1 đến Điều 2), quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Chương II: Kiểm lâm: có 3 mục với 12 điều (từ Điều 3 đến Điều 14)

Mục 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm (từ điều 3 đến điều 7), quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, phòng hộ và Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng.
Mục 2: Tổ chức Kiểm lâm (từ Điều 8 đến Điều 11), quy định về Hệ thống tổ chức Kiểm lâm; cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
Mục 3: Điều kiện bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm (từ Điều 12 đến Điều 14), qui định về công chức, viên chức kiểm lâm; đảm bảo hoạt động của Kiểm lâm; trang phục, giấy chứng nhận Kiểm lâm và chế độ, chính sách của Kiểm lâm.
Chương III: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng: có 4 điều (từ Điều 15 đến Điều 18), quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động; tiêu chuẩn; nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. 
Chương IV: Tổ chức thực hiện: có 3 điều (từ Điều 19 đến Điều 21), qui định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Chương V: Điều khoản thi hành: có 3 điều (từ Điều 22 đến Điều 24), qui định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.
(Dự thảo Nghị định kèm theo)
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

(Sẽ tổng hợp sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định./. 
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